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	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng dự kiến ban hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	Mục đích sử dụng,
sự cần thiết phải trang bị tài sản

	 
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính chuyên dùng lập trình
CPU: Intel Core i7 
RAM: 32GB
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: RTX3060
Màn hình: 15.6 inch
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	
Phục vụ cho việc lập trình: Lập trình website, xây dựng phần mềm

	2
	Máy vi tính chuyên dùng cấu hình phần mềm
CPU: 11th Generation Intel Core i7
RAM: 16GB DDR4 3200MHz
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCie 
Màn hình: 15.6 Inch
VGA/GPU: NVIDIA GeForce MX450 & Intel Iris Xe Graphics
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	26
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cấu hình các phần mềm dùng chung của tỉnh, cấu hình hệ thống mạng trung tâm dữ liệu tỉnh, giải quyết các sự cố về bảo mật hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

	3
	Máy vi tính chuyên dùng triển khai phần mềm
CPU: 11th Generation Intel Core i7
RAM: 8GB DDR4 3200MHz
Ổ cứng: 512GB SSD M.2 PCie 
Màn hình: 15.6 Inch
VGA/GPU: Intel Iris Xe Graphics
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác in ấn tài liệu nội bộ, hồ sơ, tài liệu đào tạo cho học viên

	4
	Máy vi tính chuyên dùng thiết kế đồ họa
Mainboard  B560M AORUS PRO
RAM desktop  (2 x16GB) DDR4 3600MHz
Thùng máy
Card màn hình GeForce GTX 1660Ti 6GB GDDR6
Nguồn máy tính 600W 
CPU INTEL Core i5-11400
Ổ cứng SSD WD Blue SN550 1TB M.2 2280
Màn hình LCD E2420H
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ cho thiết kế đồ họa website

	5
	Thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến 
-  1 cổng cho Camera, 1 cổng HDMI, 1 cổng USB 
-  2 cổng HDMI, tích hợp tương tác với màn hình cảm ứng
- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, H.265, RTV, H.239
- 3 cổng IP cho microphone IP đa hướng (hoặc đến 4 cho microphone đa hướng), 1 cổng HDMI, 1 cổng 3.5mm stereo line-in
- Kết nối  Bluetooth 5.0
Tương đương hoặc cao hơn
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ họp trực tuyến, âm thanh, hỗ trợ công tác đào tạo trực tuyến

	5.1
	Ti vi 65"
OLED  4K Ultra HD 
Dải tần nhạy sáng cao (HDR)  Smart TV (Google TV)
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ họp trực tuyến, âm thanh, hỗ trợ công tác đào tạo trực tuyến

	5.2
	Loa phòng họp
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ họp trực tuyến, âm thanh, hỗ trợ công tác đào tạo trực tuyến

	5.3
	Máy điều hòa tủ đứng
Công suất làm lạnh 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 33.400 Btu/h
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ họp trực tuyến, âm thanh, hỗ trợ công tác đào tạo trực tuyến

	5.4
	Micro không dây
Khoảng cách sử dụng tối đa 30m
Tần số:
Bộ phát: Tần số điều chế tối đa: ± 40kHz. 
Bộ thu: Đáp ứng tần số: 40Hz~18kHz
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	3
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ họp trực tuyến, âm thanh, hỗ trợ công tác đào tạo trực tuyến

	6
	Máy chủ 
CPU: Xeon 4216
Memory: 512GB
HDD: 2TB
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ vận hành các phần mềm dùng chung của tỉnh

	7
	Máy in laser trắng đen
Tương đương hoặc cao hơn
	Cái
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ công tác đào tạo


